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                   DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2017-2018
     NĂM HỌC 2017-2018

(Gửi kèm báo cáo tuyển sinh đợt 1: Từ ngày 03 tháng 7 năm 2017 đến 13 tháng 7 năm 2017)
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Hộ khẩu thường trú (ghi rõ số nhà, đường, phường, quận)
	Tạm trú (ghi rõ số nhà, đường, phường, quận)
	Họ tên cha, mẹ
	Số điện thoại
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Gia Hân
	01/05/2011
	x
	49B Ụ Cây Phường 10, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Thanh Sang
Mẹ: Trương Thị Phụng
	01223884511
	

	2
	Nguyễn Anh Đức
	01/04/2010
	
	49B Ụ Cây Phường 10, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Thanh Sang
Mẹ: Trương Thị Phụng
	01223884511
	

	3
	Lê Nguyễn Nhã Kỳ
	25/12/2011
	x
	607/11 Ba Đình Phường 9,      Quận 8
	
	Cha: Lê Hiếu Nghĩa
Mẹ: Nguyễn Thị Ánh Hoa
	01223744693
	

	4
	Trần Quốc Minh
	27/03/2011
	
	428 Nguyễn Duy Phường 10,  Quận 8
	
	Cha: Trần Trương Long
Mẹ: Quách Thị Cẩm Vân
	0126576279
	

	5
	Võ Huỳnh Trâm
	04/05/2011
	x
	258/44C Dương Bá Trạc      Phường 2, Quận 8
	
	Cha: Võ Văn Chương
Mẹ: Thái Thị Ngọc Hà
	0985861681
	

	6
	Lê Trọng Khang
	07/10/2011
	
	17/15/29 Phạm Thế Hiển     Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Lê Trọng Điểm
Mẹ: Đặng Thị Thanh Thảo
	0902367823
	

	7
	Nguyễn Như Bảo Ngọc
	06/05/2011
	x
	28C/25 Dương Bá Trạc        Phường 2, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Văn Nhiên
Mẹ: Nguyễn Thị Thu Phượng
	01696499631
	

	8
	Nguyễn Trần Thanh Vy
	13/01/2011
	x
	B5-01 An Dương Vương  Phường 16, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Đăng Thi
Mẹ: Trần Thị Ngọc Trâm
	0937298669
	

	9
	Trần Văn Trí
	26/11/2011
	
	4/4 Tạ Quang Bửu Phường 1,  Quận 8
	
	Cha: Trần Văn Tòng
Mẹ: Trần Yến Oanh
	0903323625
	

	10
	Phan Quốc Thịnh
	16/06/2011
	
	45/49 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8


	
	Cha: Phan Văn An
Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Thúy
	01204090043
	

	11
	Huỳnh Quốc Minh
	06/10/2011
	
	396/24 Dương Bá Trạc   Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Huỳnh Quốc Thái
Mẹ: Lư Bích Tuyền
	01863501213
	

	12
	Phạm Ngọc Hân
	07/04/2011
	x
	396/7/5B Dương Bá Trạc  Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Phạm Văn Lịch
Mẹ: Nguyễn Thanh Trúc
	0907853539
	

	13
	Trần Trọng Nhân
	02/11/2011
	
	1107/36 Phạm Thế Hiển Phường 5, Quận 8
	
	Cha: Trần Văn Phương
Mẹ: Lê Thị Hồng Thảo
	0975757347
	

	14
	Nguyễn Phương Như
	26/12/2011
	x
	73/29 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Hoàng Dũng
Mẹ: Đặng Hồng Phượng
	0909573919
	

	15
	Trịnh Phạm Ái Nhi
	04/02/2010
	X
	23/39/16D Đường 16, Phường4, Quận 8
	
	Cha: (không có)
Mẹ: Trịnh Liễu Hồng Phượng
	01222623206
	

	16
	Phạm Hoàng Tuấn Anh
	14/12/2011
	
	414/16 Dương Bá Trạc   Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Phạm Minh Hoàng
Mẹ: Phạm Thị Ngọc Nhung
	01268789060
	

	17
	Phạm Thị Ngọc Ánh
	25/07/2011
	x
	157C/21 Dương Bá Trạc   Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Phạm Ngọc Thắng
Mẹ: Phạm Thị Ánh Hồng
	0909957469
	

	18
	Nguyễn Ngọc Kim Ngân
	14/03/2011
	x
	4/8F Tạ Quang Bửu Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Quang Dũng
Mẹ: Mai Thị Hiền
	01217527526
	

	19
	Nguyễn Ngọc Thanh Ngân
	14/03/2011
	x
	4/8F Tạ Quang Bửu Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Quang Dũng
Mẹ: Mai Thị Hiền
	01217527526
	

	20
	Trần Võ Gia Hào
	01/03/2011
	
	51/21R Phạm Thế Hiển, Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Trần Huy Kha
Mẹ: Võ Thị Châu
	0908065217
	

	21
	Lê Đặng Phương Anh
	10/07/2011
	x
	290A/49A Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Đặng Văn Hạnh
Mẹ: Lê Thị Kiều Tiên
	0913017382
	

	22
	Phạm Thanh Mai
	15/07/2011
	x
	311/42 Dương Bá Trạc  
 Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Phạm Tấn Trung
Mẹ: Mai Thị Tuyết Thanh
	0938410622
	

	23
	Hứa Lâm Kim Ngân
	07/08/2011
	x
	432A/44/5A Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: (không có)
Mẹ: Hứa Lâm Thanh Tuyền
	01213428379
	

	24
	Võ Minh Thắng
	17/05/2011
	
	28/40/5T Dương Bá TrạcPhường 2, Quận 8
	
	Cha: Võ Hữu Tiến
Mẹ: Phạm Thị Hoàng Trang
	01224920057
	

	25
	Nguyễn Trương Gia Lâm
	17/12/2011
	x
	219/14 Dương Bá Trạc   Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Văn Trung
Mẹ: Trương Mỹ Liên
	0903713091
	

	26
	Nguyễn Hoàng Long
	11/08/2011
	
	45/32/12/10 Cao Lỗ Phường 4, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Phước Cửu
Mẹ: Trần Hoàng Ngọc Thúy
	01264129621
	

	27
	Nguyễn Bảo Như
	30/10/2011
	x
	311/40 Dương Bá Trạc   Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Phúc Thành
Mẹ: Dương Ngọc Hằng
	0938950954
	

	28
	Hà Trung Hậu
	02/07/2011
	
	7A Cư Xá Bình Minh Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Hà Trọng Nhân
Mẹ: Trần Thị Kim Luông
	0933618276
	

	29
	Phạm Ngọc Huyền Trang
	10/10/2011
	x
	292Lô E Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Phạm Quốc Cường
Mẹ: Nguyễn Huỳnh Ngọc Toàn
	0938385459
	

	30
	Đoàn Tuấn Anh
	27/01/2011
	
	291/35A Âu Dương Lân Phường 3, Quận 8
	
	Cha: Đoàn Ngọc Phi
Mẹ: Ngô Thị Kim Loan
	0906999262
	

	31
	Mai Bạch Trọng Hiếu
	14/05/2011
	
	83/43 Dạ Nam Phường 2, Quận 8


	
	Cha: Mai Xuân Trọng
Mẹ: Bạch Thị Thúy Hằng
	0965066225
	

	32
	Nguyễn Lâm Hào Phát
	10/11/2011
	
	432A/44/5 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: (không có)
Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết Nga
	01663933465
	

	33
	Nguyễn Ngọc Bảo Trân
	07/11/2011
	x
	73A/55 Dương Bá Trạc     Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Ngọc Sơn
Mẹ: Đặng Thị Út
	0909609979
	

	34
	Mai Hoàng Tấn Khang
	04/10/2011
	
	343/2A Tạ Quang Bửu Phường 2, Quận 8
	
	Cha: Mai Tấn Lộc
Mẹ: Bùi Thị Thu Thảo
	0908779909
	

	35
	Hứa Hoàng Thảo Vy
	17/10/2011
	x
	290/18B/5 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Hứa Kim Thành
Mẹ: Nguyễn Thị Ngọc Hân
	0935070847
	

	36
	Nguyễn Ngọc Hân
	06/08/2011
	x
	119/69 Nguyễn Thị Tần    Phường 2, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Thanh Diệp
Mẹ: Phan Thị Thúy
	01218111845
	

	37
	Trương Khả Di
	25/03/2011
	x
	128 Nguyễn Thị Tần Phường 2, Quận 8
	
	Cha: Trương Tấn Khanh
Mẹ: Nguyễn Thị Thùy Trang
	0938745859
	

	38
	Nguyễn Thành Nhân
	01/06/2011
	
	128 Nguyễn Thị Tần Phường 2, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Thành Kiệt
Mẹ: Khổng Thị Mỹ Hường
	0913828430
	

	39
	Phạm Nguyễn Đan Thùy
	26/01/2011
	x
	128 Nguyễn Thị Tần Phường 2, Quận 8
	
	Cha: Phạm Văn Tài
Mẹ: Nguyễn Thị Tường Vi
	0907880946
	

	40
	Nguyễn Dương Quang
	04/09/2011
	
	23 Dạ Nam Phường 2, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Hồng Thắng
Mẹ: Dương Tú Anh
	0908244405
	

	41
	Nguyễn Thiên Phú
	01/01/2011
	
	33A Phạm Thế Hiển Phường 1, Quận 8
	
	Cha:Nguyễn Trọng Thắng
Mẹ: Nguyễn Thị Hạnh
	0936797548
	

	42
	Sao Ngọc Như Ý
	01/11/2011
	x
	442 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Sao Hùng Sơn
Mẹ: Nguyễn Thị Ngọc Quyên
	0937783804
	

	43
	Ngô Tuấn Khang
	16/09/2011
	
	495/1 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Ngô Thanh Hải
Mẹ: Lê Thị Đào
	0935189377
	

	44
	Lê Nguyễn Trí Nhân
	11/07/2011
	
	126/16 Phạm Thế Hiển Phường 2, Quận 8
	
	Cha: Lê Việt Dũng
Mẹ: Nguyễn Thị Thái Thanh
	0902417051
	

	45
	Luân Khải Hòa
	07/11/2011
	
	119B/30 Nguyễn Thị Tần Phường 2, Quận 8
	
	Cha: Luân Kiên cường
Mẹ: Trần Thị Hạnh
	0919047388
	

	46
	Đoàn Minh Nhật
	28/11/2011
	
	432/44/21 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Đoàn Văn Nhứt
Mẹ: Trần Thị Bé Sáu
	01214040937
	

	47
	Nguyễn Ngọc Bảo Như
	11/11/2011
	x
	290C/45A Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Tấn Ngọc
Mẹ: Nguyễn Thị Phương Quyên
	0932617326
	

	48
	Hồng Khánh Ngọc
	20/09/2011
	x
	11 Cư Xá Bình Minh Phường 1, Quận 8


	
	Cha: Hồng Văn Sang
Mẹ: Đinh Thị Phương Trâm
	0974960183
	

	49
	Lê Tấn Sang
	25/11/2011
	
	73A/55 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8


	
	Cha: Lê Tấn Ngọc
Mẹ: Lê Thị Nguyệt
	0909352634
	

	50
	Ngô Nguyễn Thiên Ân
	18/07/2011
	
	5C Phạm Thế Hiển Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Ngô Sơn Quận
Mẹ: Nguyễn Thị Tường Linh
	0909507381
	

	51
	Nguyễn Ngọc Thùy Linh
	15/10/2011
	x
	290C/43/19A Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Lữ
Mẹ: Ngô Thị Minh Phương
	0933652015
	

	52
	Trịnh Hoàng Ngân
	27/05/2011
	x
	73A/38 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Trịnh Thế Vân
Mẹ: Nguyễn Thị Mỹ Linh
	0902899178
	

	53
	Mai Hoàng Tấn An
	04/10/2011
	
	343/2A Tạ Quang Bửu Phường 2, Quận 8
	
	Cha: Mai Tấn Lộc
Mẹ: Bùi Thị Thu Thảo
	0908779909
	

	54
	Trần Phú
	29/04/2011
	
	290/2/T4 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Trần Văn Lim
Mẹ: Huỳnh Thị Hồng Phụng
	0909172050
	

	55
	Huỳnh Hoàng Quân
	25/08/2011
	
	11/29 Phạm Thế Hiển Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Huỳnh Đức Nông
Mẹ: Võ Thị Tuyết Xuân
	01264130333
	

	56
	Phạm Tấn Phúc
	03/07/2011
	
	73/19 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Phạm Trung Tâm
Mẹ: Lê Thị Linh Thảo
	0909007162
	


	57
	Châu Gia Duy
	26/07/2011
	
	511/18A Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Châu Thế Cường
Mẹ: Nguyễn Thị Nguyệt
	0907350566
	

	58
	Trần Nguyễn Anh Tuấn
	13/03/2011
	
	11/41 Phạm Thế Hiển Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Trần Phước Lộc
Mẹ: Nguyễn Thị Diễm Trinh
	0907397018
	


	59
	Huỳnh Ngọc Quỳnh Như
	19/09/2011
	x
	231C/24 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Huỳnh Ngọc Phương
Mẹ: Trần Thị Thúy
	0901993657
	

	60
	Huỳnh Hải Hoàng Phúc
	14/10/2011
	
	135/8 Nguyễn Duy Phường 14, Quận 8
	
	Cha: (không có)
Mẹ: Huỳnh Thị Thu Phương
	0906374954
	

	61
	Nguyễn Ngọc Vân Anh
	05/05/2011
	x
	7A Chánh Hưng Phường 9, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Văn Út
Mẹ: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
	0903997114
	

	62
	Thái Việt Anh
	06/02/2011
	
	10/28 Bình Đông Phường 15,  Quận 8
	
	Cha: (không có)
Mẹ: Thái Nguyễn Minh Hằng
	01284992664
	

	63
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	‘08/12/2011
	x
	855 Phạm Thé Hiển Phường 4, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Hữu Hà
Mẹ: Lê Thị Hồng
	0916249923
	

	64
	Ngô Quấc Kha
	05/05/2011
	
	690/34 Nguyễn Duy Phường 12, Quận 8
	
	Cha: Ngô Lâm Vũ
Mẹ: Phạm Thị Kim Thamh
	0908462587
	

	65
	Châu Trần Hoàng Mai
	13/03/2011
	x
	158 Đường Số 10 Phường 4,   Quận 8
	
	Cha: Châu Đặng Vũ Hồ
Mẹ: Trần Thị Mai Thảo
	0918503077
	

	66
	Lê Minh Khang
	14/11/2011
	
	290B/30 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: lê Văn Khánh
Mẹ: Lê Hồng Diễm
	0906655291
	

	67
	Đào Thế Tân
	18/04/2011
	
	231E/22 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Đào Thế Mạnh
Mẹ: Lý Thị Hồng Nguyên
	01208436189
	

	68
	Huỳnh Anh Minh
	07/12/2011
	
	231 Lô F Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Huỳnh Văn Châu
Mẹ: Phan Thị Ngọc Quyên
	0937588856
	

	69
	Nguyễn Quốc Tấn
	21/06/2011
	
	100/63 Dương Bá Trạc Phường 2, Quận 8


	
	Cha: Nguyễn Quốc Toàn
Mẹ: Lư Ngọc Tiệp
	0943032627
	

	70
	Lâm Gia Bảo
	18/02/2011
	
	73/20 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Lâm Thành Nghệ
Mẹ: Võ Thị Yến Vân
	01282359921
	

	71
	Nguyễn Phước Bảo Như
	09/11/2011
	X
	26 Dạ Nam, Phường2, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Phước Hậu
Mẹ: Khưu Thị Trúc An
	0908484385
	

	72
	Huỳnh Bảo Khang
	23/08/2011
	
	306A/7 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8
	
	Cha: (không có)
Mẹ: Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh
	0909483352
	

	73
	SIONGUAN Phương Vy
	28/07/2011
	x
	231/83/13S Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: SIONGUAN SA ÁT
Mẹ: Nguyễn Thị Phương Dung
	0909888291
	

	74
	Lê Ngọc Hùynh Như
	15/12/2011
	x
	44/17 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8


	
	Cha: (không có)
Mẹ: Lê Thị Lắm
	01228826944
	

	75
	Độ Nguyễn Thanh Vân
	18/05/2011
	x
	450/28 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8


	
	Cha: Đỗ Văn Gần
Mẹ: Nguyễn Ngọc Thủy
	01265275657
	

	76
	Lê Nguyễn Anh Khoa
	05/11/2011
	
	169 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Lê Ngọc Phú
Mẹ:  Nguyễn Thị Ngọc Loan
	0908219543
	

	77
	Nguyễn Điền Phương Nam
	06/11/2011
	
	245A/14B Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha:Nguyễn Điền Văn
Mẹ:  Hồ Thị Nhị
	0903766140
	

	78
	Phạm Bình Minh
	08/08/2011
	
	337/18 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Phạm Văn Bằng
Mẹ:  Nguyễn Thị Mai Liên
	0933107463
	

	79
	Lưu Vũ Cát tường
	12/06/2011
	x
	152A/4 Hưng Phú Phường 8,  Quận 8
	
	Cha: Lưu Chí Tâm
Mẹ:  Vũ Khoa Thơ
	0932105038
	

	80
	Triệu Quốc Minh
	31/01/2011
	
	97/2 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Triệu Quốc Bình
Mẹ:  Nguyễn Thị Thu Vân
	0922308441
	

	81
	Trần Ngọc Quế Chi
	16/09/2011
	x
	39/13 Trần Văn Thành Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Trần Hoàng Anh
Mẹ:  Trương Thị Hồng Phượng
	0909582889
	

	82
	Nguyễn Thanh Duy
	22/04/2011
	
	2A/36 Hưng Phú Phường 8,    Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Thanh Phú
Mẹ:  Nguyễn Thị Thu Hương
	0903038606
	

	83
	Nguyễn Tuấn Sang
	18/08/2011
	
	263D/5 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Văn Tuấn
Mẹ:  Nguyễn Kim Yến

	0903176488
	

	84
	Nguyễn Ngọc Thủy Tiên
	21/11/2011
	x
	57/1 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha:  Nguyễn Văn Tân
Mẹ:  Nguyễn Thị Minh Châu
	01228890220
	

	85
	Võ Tấn Lộc
	25/10/2011
	
	232F/18 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: (không có)
Mẹ: Võ Thị Mai
	0909072524
	

	86
	Vưu Anh Kiệt
	01/03/2011
	
	187IIA Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Vưu Thuận Triều
Mẹ:  Nguyễn Thị Hồng Nghĩa
	0903211073
	

	87
	Lê Ngọc Hiếu
	26/03/2011
	X
	143Bis/1 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Lê Hữu Thành
Mẹ: Nguyễn Thị Sửa
	0904935000
	

	88
	Nguyễn Gia Tường
	21/04/2011
	
	245A/49 Ba Đình Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Văn Bình
Mẹ:  Trần Cẩm Nguyên
	01225137123
	

	89
	Trương Gia Huy
	25/02/2011
	
	351/14B Ba Đình Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Trương Thành
Mẹ:  Nguyễn Thị Thu Vân
	0934946899
	

	90
	Dương Văn Khang
	01/11/2011
	
	39/5 Trần Văn Thành Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Dương Thanh Hồng
Mẹ:  Thái Văn Liên
	0938093079
	

	91
	Trần Ngọc Gia Huy
	23/08/2011
	
	18/28D Trần Văn Thành Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Trần Ngọc Hùng
Mẹ:  Đào Thị Diễm Chăm
	01238676141
	

	92
	Lê Đỗ Gia Hân
	01/11/2011
	x
	121/30 Hưng Phú Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Lê Hoàng
Mẹ:  Đỗ Thị Hồng Nga
	0972108350
	

	93
	Lê Hoàng Đinh Đan
	15/03/2011
	x
	245A/37 Ba Đình Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Lê Văn Hải
Mẹ:  Đinh Thị Sông Hương
	01676596616
	

	94
	Quang Thị Hoài Ân
	10/04/2011
	X
	245/41B Ba Đình Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Quang Minh Hùng
Mẹ:  Đoàn Thị Hồng
	01207353565
	

	95
	Nguyễn Thị Tuyết Nhi
	23/12/2011
	X
	245/37 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Công Anh
Mẹ:  Nguyễn Thị Tuyết Ngân
	0909072857
	

	96
	Bùi Ngọc Phương Vy
	23/07/2011
	X
	27/6 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Bùi Ngọc Minh
Mẹ:  Huỳnh Phương Quyên
	0909278353
	

	97
	Nguyễn Gia Bình
	27/11/2011
	X
	18/18 Trần Văn Thành Phường 8, Quận 8
	
	Cha: (không có)
Mẹ:  Nguyễn Thị Thúy Lan
	0934059693
	

	98
	Nguyễn Diệp Hoàng Yến
	17/01/2011
	X
	14B/12 Hưng Phú Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Diệp Thắng
Mẹ:  Nguyễn Thị Lệ
	0908428682
	

	99
	Triệu Gia Linh
	28/12/2011
	X
	97/2 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Triệu Quốc Tâm
Mẹ:  Mai Kim Yến
	01217898779
	

	100
	Lê Ngọc Quỳnh Như
	23/09/2011
	X
	115/2 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Lê Hồng Thanh Phương
Mẹ:  Phan Thị Điệp

	0979781820
	

	101
	Lê Nguyễn Khánh Linh
	07/10/2011
	X
	121/5 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Lê Hồng Khánh
Mẹ:  Nguyễn Thị Ngọc Anh
	0983907246
	

	102
	Đào Tiến Đạt
	22/03/2011
	
	157Bis Hưng Phú Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Đào Bá Tuyến
Mẹ:  Nguyễn Thị Thảo
	0907814156
	

	103
	Phạm Như Ý
	20/02/2011
	X
	115/4 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Phạm Văn Minh
Mẹ:  Đinh Thị Hoàng Phương
	0909138155
	

	104
	Trần Phương Ngân
	05/12/2011
	X
	245/14 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Trần Ngọc Đức
Mẹ:  Phạm Thị Kim Diệu
	0902578027
	

	105
	Trần Nguyễn Quốc Huy
	27/05/2011
	
	14B/21 Hưng Phú Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Trần Văn Úy
Mẹ:  Nguyễn Thị Út Hai
	0906394127
	

	106
	Nguyễn Ngọc Tường Vy
	09/12/2011
	X
	152A/29 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Văn Hạnh
Mẹ:  Lê Thị Thúy Vân
	0902515624
	

	107
	Nguyễn Thiên Thi
	01/07/2011
	X
	272A Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Hữu Thọ
Mẹ:  Đinh Ái Khiêm
	0908448862
	

	108
	Nguyễn Lý Thư Kỳ
	05/03/2011
	X
	115/15 Hưng Phú Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Hữu Minh Hải
Mẹ:  Lý Lệ Trnh
	0908505082
	

	109
	Nguyễn Ngọc Phương Trinh
	30/09/2011
	X
	121/25 Hưng Phú Phường 8,   Quận 8


	
	Cha: Nguyễn Hồng Dũng
Mẹ:  Nguyễn Thị Châu
	0909060477
	

	110
	Vũ Lâm Đăng Khoa
	27/09/2011
	
	297B/20 Ba Đình Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Vũ Thành Vinh
Mẹ:  Lâm Thị Thùy Nga
	0906940520
	

	111
	Nguyễn Đăng Quang
	09/12/2011
	
	20 Trần Văn Thành Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Đăng Trị
Mẹ:  Nguyễn Thị Thanh Hương
	0908177295
	

	112
	Nguyễn Châu Thanh Vy
	21/06/2011
	X
	245/41 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Quốc Cường
Mẹ:  Châu Thị Hoàng Oanh
	0938927988
	

	113
	Lê Hoàng Gia Bảo
	17/10/2011
	
	263A/4 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Lê Hoàng Vũ
Mẹ:  Lê Thị Thu Thảo

	0904757260
	

	114
	Trần Ngọc Bảo Như
	19/11/2011
	
	337/11A Ba Đình Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Trần Văn Năng
Mẹ:  Nguyễn Minh Trang
	0919171404
	


	115
	Nguyễn Ngọc Thanh Thy
	04/09/2011
	X
	355 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Ngọc Thành
Mẹ:  Nguyễn Thị Thanh Trúc
	01675260014
	

	116
	Trần Gia Duy Bảo
	01/12/2011
	
	157A Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Trần Hữu Thảo
Mẹ:  Bùi Thị Cẩm Thu
	0909976676
	

	117
	Nguyễn Ngọc Minh Anh
	19/02/2011
	X
	57C/4 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha:  Nuyễn Minh Luân
Mẹ:  Lý Thị Kim Minh
	01203347381
	

	118
	Nguyễn Gia Lạc
	26/02/2011
	
	65D Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha:  (không có)
Mẹ: Nguyễn Thị Tài
	01259446465
	

	119
	Nguyễn Gia Minh
	03/10/2009
	
	245A/49 Ba Đình Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Văn Bình
Mẹ:  Trần Cẩm Nguyên
	01225137123
	

	120
	Nguyễn Thanh Hiền
	15/08/2011
	X
	232/4/21 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha:  Nguyễn Văn Trọng
Mẹ:  Hà Phương Thảo
	0907177677
	

	121
	Trần Gia Thịnh
	29/08/2011
	
	14B/1A Hưng Phú Phường 8,  Quận 8


	
	Cha: Trần Văn Năng
Mẹ:  Bùi Thị Ngọc Hồng
	0977993544
	

	122
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	20/04/2010
	
	152D/6 Hưng Phú Phường 8,  Quận 8


	
	Cha:  (không có)
Mẹ:  Nguyễn Thị Thu Cúc
	0909046692
	

	123
	Lê Phương Anh
	10/08/2011
	X
	245/28A Ba Đình Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Lê Quốc Dũng
Mẹ:  ZAMIILLA BIVY
	0938961222
	

	124
	Bùi Minh Duyên
	08/10/2011
	X
	65 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Bùi Dũng Tiến
Mẹ:  Đỗ Thị Phượng
	0906360033
	

	125
	Lê Võ Hoàng Mỹ
	29/07/2011
	X
	152A/3A Hưng Phú Phường 8, Quận 8


	
	Cha: Lê Hoàng Mạnh
Mẹ:  Võ Ngọc Quý Châu
	0932733946
	

	126
	Văn Lý Minh Hoàng
	07/02/2011
	
	252/8 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha:  (không có)
Mẹ:  Văn Thị Mỹ Lệ
	01224612363
	

	127
	Trần Ngọc Quỳnh Thư
	25/09/2011
	X
	121/9 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Trần Ngọc Long
Mẹ:  Phạm Thị Mỹ Cẩm
	01222752261
	

	128
	Cao Lê Đông Nghi
	26/11/2011
	X
	337/21 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Cao Lê Tuấn Anh
Mẹ:  Nguyễn Thị Hồng Loan

	0903024074
	

	129
	Ngô Quang Triều
	17/08/2011
	
	264/2 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Ngô Hùng Tiếng
Mẹ:  Hoàng Thị Mộng Thu
	01216883686
	

	130
	Võ Minh Khang
	29/11/2011
	
	281 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Võ Minh Luân
Mẹ:  Phan Thanh Hiệp

	0908874339
	

	131
	Lê Sơn Tùng
	15/03/2011
	
	351/10 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha:  Lê Thanh Sơn
Mẹ:  Nguyễn Thị Sương
	0932717515
	

	132
	Huỳnh Nhật Khánh Thiên
	15/09/2011
	
	1D/17 Hưng Phú Phường 8,    Quận 8
	
	Cha: Huỳnh Nhật Khánh
Mẹ:  Hàng Thị Tuyết Anh
	0909558503
	

	133
	Lê Gia Hy
	15/09/2011
	
	337/18 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Lê Thành Trung
Mẹ:  Nguyễn Thị Thanh Tú
	0937483575
	

	134
	Nguyễn Ngọc Hà My
	26/03/2011
	X
	1A/20 Hưng Phú Phường 8,    Quận 8
	
	Cha:  (không có)
Mẹ:  Nguyễn Thị Kim Hằng
	01264502060
	

	135
	Nguyễn Như Cát Tường
	04/03/2011
	X
	1/3 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Văn Thuần
Mẹ:  Lê Thị Giỏ
	0938359273
	

	136 
	Nguyễn Thùy Kim Ngân
	11/05/2010
	X
	263B/8 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Phước Lộc
Mẹ:  Dương Thùy Linh
	01205336780
	

	137
	Nguyễn Huỳnh Anh Thư
	15/05/2011
	X
	144/11C Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Hoành Tấn
Mẹ:  Huỳnh Thị Vẹn
	0903680785
	


Tổng cộng danh sách này có 137 học sinh
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Quận 8, ngày 13  tháng 7 năm 2017

                   DANH SÁCH ĐƯỢC XÉT TUYỂN VÀO HỌC LỚP 1 (Đợt 1) 
     NĂM HỌC 2017-2018

(Gửi kèm báo cáo tuyển sinh đợt 1: Từ ngày 03 tháng 7 năm 2017 đến 13 tháng 7 năm 2017)
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Hộ khẩu thường trú (ghi rõ số nhà, đường, phường, quận)
	Tạm trú (ghi rõ số nhà, đường, phường, quận)
	Họ tên cha, mẹ
	Số điện thoại
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Gia Hân
	01/05/2011
	x
	49B Ụ Cây Phường 10, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Thanh Sang
Mẹ: Trương Thị Phụng
	01223884511
	

	2
	Nguyễn Anh Đức
	01/04/2010
	
	49B Ụ Cây Phường 10, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Thanh Sang
Mẹ: Trương Thị Phụng
	01223884511
	

	3
	Lê Nguyễn Nhã Kỳ
	25/12/2011
	x
	607/11 Ba Đình Phường 9,      Quận 8
	
	Cha: Lê Hiếu Nghĩa
Mẹ: Nguyễn Thị Ánh Hoa
	01223744693
	

	4
	Trần Quốc Minh
	27/03/2011
	
	428 Nguyễn Duy Phường 10,  Quận 8
	
	Cha: Trần Trương Long
Mẹ: Quách Thị Cẩm Vân
	0126576279
	

	5
	Võ Huỳnh Trâm
	04/05/2011
	x
	258/44C Dương Bá Trạc      Phường 2, Quận 8
	
	Cha: Võ Văn Chương
Mẹ: Thái Thị Ngọc Hà
	0985861681
	

	6
	Lê Trọng Khang
	07/10/2011
	
	17/15/29 Phạm Thế Hiển     Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Lê Trọng Điểm
Mẹ: Đặng Thị Thanh Thảo
	0902367823
	

	7
	Nguyễn Như Bảo Ngọc
	06/05/2011
	x
	28C/25 Dương Bá Trạc        Phường 2, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Văn Nhiên
Mẹ: Nguyễn Thị Thu Phượng
	01696499631
	

	8
	Nguyễn Trần Thanh Vy
	13/01/2011
	x
	B5-01 An Dương Vương  Phường 16, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Đăng Thi
Mẹ: Trần Thị Ngọc Trâm
	0937298669
	

	9
	Trần Văn Trí
	26/11/2011
	
	4/4 Tạ Quang Bửu Phường 1,  Quận 8
	
	Cha: Trần Văn Tòng
Mẹ: Trần Yến Oanh
	0903323625
	

	10
	Phan Quốc Thịnh
	16/06/2011
	
	45/49 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8


	
	Cha: Phan Văn An
Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Thúy
	01204090043
	

	11
	Huỳnh Quốc Minh
	06/10/2011
	
	396/24 Dương Bá Trạc   Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Huỳnh Quốc Thái
Mẹ: Lư Bích Tuyền
	01863501213
	

	12
	Phạm Ngọc Hân
	07/04/2011
	x
	396/7/5B Dương Bá Trạc  Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Phạm Văn Lịch
Mẹ: Nguyễn Thanh Trúc
	0907853539
	

	13
	Trần Trọng Nhân
	02/11/2011
	
	1107/36 Phạm Thế Hiển Phường 5, Quận 8
	
	Cha: Trần Văn Phương
Mẹ: Lê Thị Hồng Thảo
	0975757347
	

	14
	Nguyễn Phương Như
	26/12/2011
	x
	73/29 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Hoàng Dũng
Mẹ: Đặng Hồng Phượng
	0909573919
	

	15
	Trịnh Phạm Ái Nhi
	04/02/2010
	X
	23/39/16D Đường 16, Phường4, Quận 8
	
	Cha: (không có)
Mẹ: Trịnh Liễu Hồng Phượng
	01222623206
	

	16
	Phạm Hoàng Tuấn Anh
	14/12/2011
	
	414/16 Dương Bá Trạc   Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Phạm Minh Hoàng
Mẹ: Phạm Thị Ngọc Nhung
	01268789060
	

	17
	Phạm Thị Ngọc Ánh
	25/07/2011
	x
	157C/21 Dương Bá Trạc   Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Phạm Ngọc Thắng
Mẹ: Phạm Thị Ánh Hồng
	0909957469
	

	18
	Nguyễn Ngọc Kim Ngân
	14/03/2011
	x
	4/8F Tạ Quang Bửu Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Quang Dũng
Mẹ: Mai Thị Hiền
	01217527526
	

	19
	Nguyễn Ngọc Thanh Ngân
	14/03/2011
	x
	4/8F Tạ Quang Bửu Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Quang Dũng
Mẹ: Mai Thị Hiền
	01217527526
	

	20
	Trần Võ Gia Hào
	01/03/2011
	
	51/21R Phạm Thế Hiển, Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Trần Huy Kha
Mẹ: Võ Thị Châu
	0908065217
	

	21
	Lê Đặng Phương Anh
	10/07/2011
	x
	290A/49A Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Đặng Văn Hạnh
Mẹ: Lê Thị Kiều Tiên
	0913017382
	

	22
	Phạm Thanh Mai
	15/07/2011
	x
	311/42 Dương Bá Trạc  

 Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Phạm Tấn Trung
Mẹ: Mai Thị Tuyết Thanh
	0938410622
	

	23
	Hứa Lâm Kim Ngân
	07/08/2011
	x
	432A/44/5A Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: (không có)
Mẹ: Hứa Lâm Thanh Tuyền
	01213428379
	

	24
	Võ Minh Thắng
	17/05/2011
	
	28/40/5T Dương Bá TrạcPhường 2, Quận 8
	
	Cha: Võ Hữu Tiến
Mẹ: Phạm Thị Hoàng Trang
	01224920057
	

	25
	Nguyễn Trương Gia Lâm
	17/12/2011
	x
	219/14 Dương Bá Trạc   Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Văn Trung
Mẹ: Trương Mỹ Liên
	0903713091
	

	26
	Nguyễn Hoàng Long
	11/08/2011
	
	45/32/12/10 Cao Lỗ Phường 4, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Phước Cửu
Mẹ: Trần Hoàng Ngọc Thúy
	01264129621
	

	27
	Nguyễn Bảo Như
	30/10/2011
	x
	311/40 Dương Bá Trạc   Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Phúc Thành
Mẹ: Dương Ngọc Hằng
	0938950954
	

	28
	Hà Trung Hậu
	02/07/2011
	
	7A Cư Xá Bình Minh Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Hà Trọng Nhân
Mẹ: Trần Thị Kim Luông
	0933618276
	

	29
	Phạm Ngọc Huyền Trang
	10/10/2011
	x
	292Lô E Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Phạm Quốc Cường
Mẹ: Nguyễn Huỳnh Ngọc Toàn
	0938385459
	

	30
	Đoàn Tuấn Anh
	27/01/2011
	
	291/35A Âu Dương Lân Phường 3, Quận 8
	
	Cha: Đoàn Ngọc Phi
Mẹ: Ngô Thị Kim Loan
	0906999262
	

	31
	Mai Bạch Trọng Hiếu
	14/05/2011
	
	83/43 Dạ Nam Phường 2, Quận 8


	
	Cha: Mai Xuân Trọng
Mẹ: Bạch Thị Thúy Hằng
	0965066225
	

	32
	Nguyễn Lâm Hào Phát
	10/11/2011
	
	432A/44/5 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: (không có)
Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết Nga
	01663933465
	

	33
	Nguyễn Ngọc Bảo Trân
	07/11/2011
	x
	73A/55 Dương Bá Trạc     Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Ngọc Sơn
Mẹ: Đặng Thị Út
	0909609979
	

	34
	Mai Hoàng Tấn Khang
	04/10/2011
	
	343/2A Tạ Quang Bửu Phường 2, Quận 8
	
	Cha: Mai Tấn Lộc
Mẹ: Bùi Thị Thu Thảo
	0908779909
	

	35
	Hứa Hoàng Thảo Vy
	17/10/2011
	x
	290/18B/5 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Hứa Kim Thành
Mẹ: Nguyễn Thị Ngọc Hân
	0935070847
	

	36
	Nguyễn Ngọc Hân
	06/08/2011
	x
	119/69 Nguyễn Thị Tần    Phường 2, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Thanh Diệp
Mẹ: Phan Thị Thúy
	01218111845
	

	37
	Trương Khả Di
	25/03/2011
	x
	128 Nguyễn Thị Tần Phường 2, Quận 8
	
	Cha: Trương Tấn Khanh
Mẹ: Nguyễn Thị Thùy Trang
	0938745859
	

	38
	Nguyễn Thành Nhân
	01/06/2011
	
	128 Nguyễn Thị Tần Phường 2, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Thành Kiệt
Mẹ: Khổng Thị Mỹ Hường
	0913828430
	

	39
	Phạm Nguyễn Đan Thùy
	26/01/2011
	x
	128 Nguyễn Thị Tần Phường 2, Quận 8
	
	Cha: Phạm Văn Tài
Mẹ: Nguyễn Thị Tường Vi
	0907880946
	

	40
	Nguyễn Dương Quang
	04/09/2011
	
	23 Dạ Nam Phường 2, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Hồng Thắng
Mẹ: Dương Tú Anh
	0908244405
	

	41
	Nguyễn Thiên Phú
	01/01/2011
	
	33A Phạm Thế Hiển Phường 1, Quận 8
	
	Cha:Nguyễn Trọng Thắng
Mẹ: Nguyễn Thị Hạnh
	0936797548
	

	42
	Sao Ngọc Như Ý
	01/11/2011
	x
	442 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Sao Hùng Sơn
Mẹ: Nguyễn Thị Ngọc Quyên
	0937783804
	

	43
	Ngô Tuấn Khang
	16/09/2011
	
	495/1 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Ngô Thanh Hải
Mẹ: Lê Thị Đào
	0935189377
	

	44
	Lê Nguyễn Trí Nhân
	11/07/2011
	
	126/16 Phạm Thế Hiển Phường 2, Quận 8
	
	Cha: Lê Việt Dũng
Mẹ: Nguyễn Thị Thái Thanh
	0902417051
	

	45
	Luân Khải Hòa
	07/11/2011
	
	119B/30 Nguyễn Thị Tần Phường 2, Quận 8
	
	Cha: Luân Kiên cường
Mẹ: Trần Thị Hạnh
	0919047388
	

	46
	Đoàn Minh Nhật
	28/11/2011
	
	432/44/21 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Đoàn Văn Nhứt
Mẹ: Trần Thị Bé Sáu
	01214040937
	

	47
	Nguyễn Ngọc Bảo Như
	11/11/2011
	x
	290C/45A Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Tấn Ngọc
Mẹ: Nguyễn Thị Phương Quyên
	0932617326
	

	48
	Hồng Khánh Ngọc
	20/09/2011
	x
	11 Cư Xá Bình Minh Phường 1, Quận 8


	
	Cha: Hồng Văn Sang
Mẹ: Đinh Thị Phương Trâm
	0974960183
	

	49
	Lê Tấn Sang
	25/11/2011
	
	73A/55 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8


	
	Cha: Lê Tấn Ngọc
Mẹ: Lê Thị Nguyệt
	0909352634
	

	50
	Ngô Nguyễn Thiên Ân
	18/07/2011
	
	5C Phạm Thế Hiển Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Ngô Sơn Quận
Mẹ: Nguyễn Thị Tường Linh
	0909507381
	

	51
	Nguyễn Ngọc Thùy Linh
	15/10/2011
	x
	290C/43/19A Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Lữ
Mẹ: Ngô Thị Minh Phương
	0933652015
	

	52
	Trịnh Hoàng Ngân
	27/05/2011
	x
	73A/38 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Trịnh Thế Vân
Mẹ: Nguyễn Thị Mỹ Linh
	0902899178
	

	53
	Mai Hoàng Tấn An
	04/10/2011
	
	343/2A Tạ Quang Bửu Phường 2, Quận 8
	
	Cha: Mai Tấn Lộc
Mẹ: Bùi Thị Thu Thảo
	0908779909
	

	54
	Trần Phú
	29/04/2011
	
	290/2/T4 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Trần Văn Lim
Mẹ: Huỳnh Thị Hồng Phụng
	0909172050
	

	55
	Huỳnh Hoàng Quân
	25/08/2011
	
	11/29 Phạm Thế Hiển Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Huỳnh Đức Nông
Mẹ: Võ Thị Tuyết Xuân
	01264130333
	

	56
	Phạm Tấn Phúc
	03/07/2011
	
	73/19 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Phạm Trung Tâm
Mẹ: Lê Thị Linh Thảo
	0909007162
	

	57
	Châu Gia Duy
	26/07/2011
	
	511/18A Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Châu Thế Cường
Mẹ: Nguyễn Thị Nguyệt
	0907350566
	

	58
	Trần Nguyễn Anh Tuấn
	13/03/2011
	
	11/41 Phạm Thế Hiển Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Trần Phước Lộc
Mẹ: Nguyễn Thị Diễm Trinh
	0907397018
	

	59
	Huỳnh Ngọc Quỳnh Như
	19/09/2011
	x
	231C/24 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Huỳnh Ngọc Phương
Mẹ: Trần Thị Thúy
	0901993657
	

	60
	Huỳnh Hải Hoàng Phúc
	14/10/2011
	
	135/8 Nguyễn Duy Phường 14, Quận 8
	
	Cha: (không có)
Mẹ: Huỳnh Thị Thu Phương
	0906374954
	

	61
	Nguyễn Ngọc Vân Anh
	05/06/2011
	x
	7A Chánh Hưng Phường 9, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Văn Út
Mẹ: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
	0903997114
	

	62
	Thái Việt Anh
	06/02/2011
	
	10/28 Bình Đông Phường 15,  Quận 8
	
	Cha: (không có)
Mẹ: Thái Nguyễn Minh Hằng
	01284992664
	

	63
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	‘08/12/2011
	x
	855 Phạm Thé Hiển Phường 4, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Hữu Hà
Mẹ: Lê Thị Hồng
	0916249923
	

	64
	Ngô Quấc Kha
	05/05/2011
	
	690/34 Nguyễn Duy Phường 12, Quận 8
	
	Cha: Ngô Lâm Vũ
Mẹ: Phạm Thị Kim Thamh
	0908462587
	

	65
	Châu Trần Hoàng Mai
	13/03/2011
	x
	158 Đường Số 10 Phường 4,   Quận 8
	
	Cha: Châu Đặng Vũ Hồ
Mẹ: Trần Thị Mai Thảo
	0918503077
	

	66
	Lê Minh Khang
	14/11/2011
	
	290B/30 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: lê Văn Khánh
Mẹ: Lê Hồng Diễm
	0906655291
	

	67
	Đào Thế Tân
	18/04/2011
	
	231E/22 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Đào Thế Mạnh
Mẹ: Lý Thị Hồng Nguyên
	01208436189
	

	68
	Huỳnh Anh Minh
	07/12/2011
	
	231 Lô F Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Huỳnh Văn Châu
Mẹ: Phan Thị Ngọc Quyên
	0937588856
	

	69
	Nguyễn Quốc Tấn
	21/06/2011
	
	100/63 Dương Bá Trạc Phường 2, Quận 8


	
	Cha: Nguyễn Quốc Toàn
Mẹ: Lư Ngọc Tiệp
	0943032627
	

	70
	Lâm Gia Bảo
	18/02/2011
	
	73/20 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Lâm Thành Nghệ
Mẹ: Võ Thị Yến Vân
	01282359921
	

	71
	Nguyễn Phước Bảo Như
	09/11/2011
	X
	26 Dạ Nam, Phường2, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Phước Hậu
Mẹ: Khưu Thị Trúc An
	0908484385
	

	72
	Huỳnh Bảo Khang
	23/08/2011
	
	306A/7 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8
	
	Cha: (không có)
Mẹ: Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh
	0909483352
	

	73
	SIONGUAN Phương Vy
	28/07/2011
	x
	231/83/13S Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: SIONGUAN SA ÁT
Mẹ: Nguyễn Thị Phương Dung
	0909888291
	

	74
	Lê Ngọc Hùynh Như
	15/12/2011
	x
	44/17 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8


	
	Cha: (không có)
Mẹ: Lê Thị Lắm
	01228826944
	

	75
	Độ Nguyễn Thanh Vân
	18/05/2011
	x
	450/28 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8


	
	Cha: Đỗ Văn Gần
Mẹ: Nguyễn Ngọc Thủy
	01265275657
	

	76
	Lê Nguyễn Anh Khoa
	05/11/2011
	
	169 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Lê Ngọc Phú
Mẹ:  Nguyễn Thị Ngọc Loan
	0908219543
	

	77
	Nguyễn Điền Phương Nam
	06/11/2011
	
	245A/14B Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha:Nguyễn Điền Văn
Mẹ:  Hồ Thị Nhị
	0903766140
	

	78
	Phạm Bình Minh
	08/08/2011
	
	337/18 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Phạm Văn Bằng
Mẹ:  Nguyễn Thị Mai Liên
	0933107463
	

	79
	Lưu Vũ Cát tường
	12/06/2011
	x
	152A/4 Hưng Phú Phường 8,  Quận 8
	
	Cha: Lưu Chí Tâm
Mẹ:  Vũ Khoa Thơ
	0932105038
	

	80
	Triệu Quốc Minh
	31/01/2011
	
	97/2 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Triệu Quốc Bình
Mẹ:  Nguyễn Thị Thu Vân
	0922308441
	

	81
	Trần Ngọc Quế Chi
	16/09/2011
	x
	39/13 Trần Văn Thành Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Trần Hoàng Anh
Mẹ:  Trương Thị Hồng Phượng
	0909582889
	

	82
	Nguyễn Thanh Duy
	22/04/2011
	
	2A/36 Hưng Phú Phường 8,    Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Thanh Phú
Mẹ:  Nguyễn Thị Thu Hương
	0903038606
	

	83
	Nguyễn Tuấn Sang
	18/08/2011
	
	263D/5 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Văn Tuấn
Mẹ:  Nguyễn Kim Yến


	0903176488
	

	84
	Nguyễn Ngọc Thủy Tiên
	21/11/2011
	x
	57/1 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha:  Nguyễn Văn Tân
Mẹ:  Nguyễn Thị Minh Châu
	01228890220
	

	85
	Võ Tấn Lộc
	25/10/2011
	
	232F/18 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: (không có)
Mẹ: Võ Thị Mai
	0909072524
	

	86
	Vưu Anh Kiệt
	01/03/2011
	
	187IIA Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Vưu Thuận Triều
Mẹ:  Nguyễn Thị Hồng Nghĩa
	0903211073
	

	87
	Lê Ngọc Hiếu
	26/03/2011
	X
	143Bis/1 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Lê Hữu Thành
Mẹ: Nguyễn Thị Sửa
	0904935000
	

	88
	Nguyễn Gia Tường
	21/04/2011
	
	245A/49 Ba Đình Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Văn Bình
Mẹ:  Trần Cẩm Nguyên
	01225137123
	

	89
	Trương Gia Huy
	25/02/2011
	
	351/14B Ba Đình Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Trương Thành
Mẹ:  Nguyễn Thị Thu Vân
	0934946899
	

	90
	Dương Văn Khang
	01/11/2011
	
	39/5 Trần Văn Thành Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Dương Thanh Hồng
Mẹ:  Thái Văn Liên
	0938093079
	

	91
	Trần Ngọc Gia Huy
	23/08/2011
	
	18/28D Trần Văn Thành Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Trần Ngọc Hùng
Mẹ:  Đào Thị Diễm Chăm
	01238676141
	

	92
	Lê Đỗ Gia Hân
	01/11/2011
	x
	121/30 Hưng Phú Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Lê Hoàng
Mẹ:  Đỗ Thị Hồng Nga
	0972108350
	

	93
	Lê Hoàng Đinh Đan
	15/03/2011
	x
	245A/37 Ba Đình Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Lê Văn Hải
Mẹ:  Đinh Thị Sông Hương
	01676596616
	

	94
	Quang Thị Hoài Ân
	10/04/2011
	X
	245/41B Ba Đình Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Quang Minh Hùng
Mẹ:  Đoàn Thị Hồng
	01207353565
	

	95
	Nguyễn Thị Tuyết Nhi
	23/12/2011
	X
	245/37 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Công Anh
Mẹ:  Nguyễn Thị Tuyết Ngân
	0909072857
	

	96
	Bùi Ngọc Phương Vy
	23/07/2011
	X
	27/6 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Bùi Ngọc Minh
Mẹ:  Huỳnh Phương Quyên
	0909278353
	

	97
	Nguyễn Gia Bình
	27/11/2011
	X
	18/18 Trần Văn Thành Phường 8, Quận 8
	
	Cha: (không có)
Mẹ:  Nguyễn Thị Thúy Lan
	0934059693
	

	98
	Nguyễn Diệp Hoàng Yến
	17/01/2011
	X
	14B/12 Hưng Phú Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Diệp Thắng
Mẹ:  Nguyễn Thị Lệ
	0908428682
	

	99
	Triệu Gia Linh
	28/12/2011
	X
	97/2 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Triệu Quốc Tâm
Mẹ:  Mai Kim Yến
	01217898779
	

	100
	Lê Ngọc Quỳnh Như
	23/09/2011
	X
	115/2 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Lê Hồng Thanh Phương
Mẹ:  Phan Thị Điệp


	0979781820
	

	101
	Lê Nguyễn Khánh Linh
	07/10/2011
	X
	121/5 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Lê Hồng Khánh
Mẹ:  Nguyễn Thị Ngọc Anh
	0983907246
	

	102
	Đào Tiến Đạt
	22/03/2011
	
	157Bis Hưng Phú Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Đào Bá Tuyến
Mẹ:  Nguyễn Thị Thảo
	0907814156
	

	103
	Phạm Như Ý
	20/02/2011
	X
	115/4 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Phạm Văn Minh
Mẹ:  Đinh Thị Hoàng Phương
	0909138155
	

	104
	Trần Phương Ngân
	05/12/2011
	X
	245/14 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Trần Ngọc Đức
Mẹ:  Phạm Thị Kim Diệu
	0902578027
	

	105
	Trần Nguyễn Quốc Huy
	27/05/2011
	
	14B/21 Hưng Phú Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Trần Văn Úy
Mẹ:  Nguyễn Thị Út Hai
	0906394127
	

	106
	Nguyễn Ngọc Tường Vy
	09/12/2011
	X
	152A/29 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Văn Hạnh
Mẹ:  Lê Thị Thúy Vân
	0902515624
	

	107
	Nguyễn Thiên Thi
	01/07/2011
	X
	272A Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Hữu Thọ
Mẹ:  Đinh Ái Khiêm
	0908448862
	

	108
	Nguyễn Lý Thư Kỳ
	05/03/2011
	X
	115/15 Hưng Phú Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Hữu Minh Hải
Mẹ:  Lý Lệ Trnh
	0908505082
	

	109
	Nguyễn Ngọc Phương Trinh
	30/09/2011
	X
	121/25 Hưng Phú Phường 8,   Quận 8


	
	Cha: Nguyễn Hồng Dũng
Mẹ:  Nguyễn Thị Châu
	0909060477
	

	110
	Vũ Lâm Đăng Khoa
	27/09/2011
	
	297B/20 Ba Đình Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Vũ Thành Vinh
Mẹ:  Lâm Thị Thùy Nga
	0906940520
	

	111
	Nguyễn Đăng Quang
	09/12/2011
	
	20 Trần Văn Thành Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Đăng Trị
Mẹ:  Nguyễn Thị Thanh Hương
	0908177295
	

	112
	Nguyễn Châu Thanh Vy
	21/06/2011
	X
	245/41 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Quốc Cường
Mẹ:  Châu Thị Hoàng Oanh
	0938927988
	

	113
	Lê Hoàng Gia Bảo
	17/10/2011
	
	263A/4 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Lê Hoàng Vũ
Mẹ:  Lê Thị Thu Thảo


	0904757260
	

	114
	Trần Ngọc Bảo Như
	19/11/2011
	
	337/11A Ba Đình Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Trần Văn Năng
Mẹ:  Nguyễn Minh Trang
	0919171404
	

	115
	Nguyễn Ngọc Thanh Thy
	04/09/2011
	X
	355 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Ngọc Thành
Mẹ:  Nguyễn Thị Thanh Trúc
	01675260014
	

	116
	Trần Gia Duy Bảo
	01/12/2011
	
	157A Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Trần Hữu Thảo
Mẹ:  Bùi Thị Cẩm Thu
	0909976676
	

	117
	Nguyễn Ngọc Minh Anh
	19/02/2011
	X
	57C/4 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha:  Nuyễn Minh Luân
Mẹ:  Lý Thị Kim Minh
	01203347381
	

	118
	Nguyễn Gia Lạc
	26/02/2011
	
	65D Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha:  (không có)
Mẹ: Nguyễn Thị Tài
	01259446465
	

	119
	Nguyễn Gia Minh
	03/10/2009
	
	245A/49 Ba Đình Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Văn Bình
Mẹ:  Trần Cẩm Nguyên
	01225137123
	

	120
	Nguyễn Thanh Hiền
	15/08/2011
	X
	232/4/21 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha:  Nguyễn Văn Trọng
Mẹ:  Hà Phương Thảo
	0907177677
	

	121
	Trần Gia Thịnh
	29/08/2011
	
	14B/1A Hưng Phú Phường 8,  Quận 8


	
	Cha: Trần Văn Năng
Mẹ:  Bùi Thị Ngọc Hồng
	0977993544
	

	122
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	20/04/2010
	
	152D/6 Hưng Phú Phường 8,  Quận 8


	
	Cha:  (không có)
Mẹ:  Nguyễn Thị Thu Cúc
	0909046692
	

	123
	Lê Phương Anh
	10/08/2011
	X
	245/28A Ba Đình Phường 8,   Quận 8
	
	Cha: Lê Quốc Dũng
Mẹ:  ZAMIILLA BIVY
	0938961222
	

	124
	Bùi Minh Duyên
	08/10/2011
	X
	65 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Bùi Dũng Tiến
Mẹ:  Đỗ Thị Phượng
	0906360033
	

	125
	Lê Võ Hoàng Mỹ
	29/07/2011
	X
	152A/3A Hưng Phú Phường 8, Quận 8


	
	Cha: Lê Hoàng Mạnh
Mẹ:  Võ Ngọc Quý Châu
	0932733946
	

	126
	Văn Lý Minh Hoàng
	07/02/2011
	
	252/8 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha:  (không có)
Mẹ:  Văn Thị Mỹ Lệ
	01224612363
	

	127
	Trần Ngọc Quỳnh Thư
	25/09/2011
	X
	121/9 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Trần Ngọc Long
Mẹ:  Phạm Thị Mỹ Cẩm
	01222752261
	

	128
	Cao Lê Đông Nghi
	26/11/2011
	X
	337/21 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Cao Lê Tuấn Anh
Mẹ:  Nguyễn Thị Hồng Loan


	0903024074
	

	129
	Ngô Quang Triều
	17/08/2011
	
	264/2 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Ngô Hùng Tiếng
Mẹ:  Hoàng Thị Mộng Thu
	01216883686
	

	130
	Võ Minh Khang
	29/11/2011
	
	281 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Võ Minh Luân
Mẹ:  Phan Thanh Hiệp


	0908874339
	

	131
	Lê Sơn Tùng
	15/03/2011
	
	351/10 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha:  Lê Thanh Sơn
Mẹ:  Nguyễn Thị Sương
	0932717515
	

	132
	Huỳnh Nhật Khánh Thiên
	15/09/2011
	
	1D/17 Hưng Phú Phường 8,    Quận 8
	
	Cha: Huỳnh Nhật Khánh
Mẹ:  Hàng Thị Tuyết Anh
	0909558503
	

	133
	Lê Gia Hy
	15/09/2011
	
	337/18 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Lê Thành Trung
Mẹ:  Nguyễn Thị Thanh Tú
	0937483575
	

	134
	Nguyễn Ngọc Hà My
	26/03/2011
	X
	1A/20 Hưng Phú Phường 8,    Quận 8
	
	Cha:  (không có)
Mẹ:  Nguyễn Thị Kim Hằng
	01264502060
	

	135
	Nguyễn Như Cát Tường
	04/03/2011
	X
	1/3 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Văn Thuần
Mẹ:  Lê Thị Giỏ
	0938359273
	

	136 
	Nguyễn Thùy Kim Ngân
	11/05/2010
	X
	263B/8 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Phước Lộc
Mẹ:  Dương Thùy Linh
	01205336780
	

	137
	Nguyễn Huỳnh Anh Thư
	15/05/2011
	X
	144/11C Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Hoành Tấn
Mẹ:  Huỳnh Thị Vẹn
	0903680785
	


Tổng cộng danh sách này có 137 học sinh
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